
CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÙ NGHĨA VIẾT NAM 
Đọclập- Tụ du - Hạiìti phúc 

CÔNG BÁO 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Số 231 + 232 Ngày 01 tháng 12 năm 2025 

MỤC LỤC • • 
Trang 

VĂN BẢN KHÁC 

/V _ _ /V 

UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

08-9-2025 Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quy 
hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Xây dựng. 02 

08-9-2025 Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý nhà nước về thi đua , 
khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội 
vụ. 15 

09-9-2025 Quyết định số 1347/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường. 19 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1316/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 

lĩnh vực Quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 5854/TTr-SXD-VP ngày 
29 tháng 8 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính được 
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sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Xây dựng. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Xây dựng rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình nội bộ 
giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính theo quy định. 

2. Giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 
chính trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục tại Mục A, B danh mục thủ tục hành chính ban 
hành kèm theo Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây 
dựng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Xây dựng, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, 
Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, Giám đốc Trung tâm 
Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Phê duyệt 
nhiệm vụ 
quy hoạch, 
nhiệm vụ 
điều chỉnh 
quy hoạch 
đô thị và 
nông thôn 
do nhà đầu 
tư đã được 
lựa chọn để 
thực hiện 
dự án đầu 
tư tổ chức 
lập 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành phố 
quy định 
trên cơ sở 
quy trình 
xử lý nội 
bộ của cấp 
phê duyệt 
và không 
quá 07 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Sở Xây 
dựng Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 

+ Số 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 

+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 

Không 

+ Số 
Nguyễn 
Thành, 
phường 
Rịa. 

4 
Tất 

Bà 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Cơ quan, tổ 
chức do Thủ 
tướng Chính 
phủ thành lập 
được giao 
quản lý khu 
chức năng, cơ 

- Luật Quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
số 47/2024/QH15. 

- Nghị định số 
145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 
quy định về phân 
định thẩm quyền 
của chính quyền 
địa phương 02 cấp, 
phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quy hoạch đô thị 
và nông thôn. 

- Nghị định số 
178/2025/NĐ-CP 
ngày 01/7/2025 
quy định chi tiết 
một số điều của 
Luật Quy hoạch đô 
thị và nông thôn. 

- Thông tư số 
16/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn. 

* Cơ quan 
thực hiện: 

- Ủy ban nhân 
dân Thành 
phố đối với 
nhiệm vụ quy 
hoạch, nhiệm 
vụ điều chỉnh 
quy hoạch đô 
thị và nông 
thôn có phạm 
vi quy hoạch 
liên quan đến 
địa giới đơn vị 
hành chính 
của 02 đơn vị 
hành chính 
cấp xã trở lên. 

- Ủy ban nhân 
dân cấp xã đối 
với nhiệm vụ 
quy hoạch, 
nhiệm vụ điều 
chỉnh quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn 
có phạm vi 
quy hoạch 
thuộc địa giới 
hành chính 
của 01 đơn vị 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quan, tổ chức 
trực thuộc Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh được 
giao quản lý 
khu chức 
năng. 

- Quyết định số 
1216/QĐ-BXD 
ngày 05/8/2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
đính chính Nghị 
định số 
145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy 
định về phân định 
thẩm quyền của 
chính quyền địa 
phương 02 cấp, 
phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quy hoạch đô thị 
và nông thôn, Nghị 
định số 
178/2025/NĐ CP 
ngày 01/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn và 
Quyết định số 
18/2025/QĐ-TT g 
ngày 28/6/2025 
của Thủ tướng 
Chính phủ quy 
định về trình tự, 
thủ tục phê duyệt 
điều chỉnh cục bộ 
Quy hoạch đô thị 
và nông thôn được 
Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt do 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh tổ chức 
lập. 

hành chính 
cấp xã. 

- Cơ quan, tổ 
chức do Thủ 
tướng Chính 
phủ thành lập 
được giao 
quản lý khu 
chức năng, cơ 
quan, tổ chức 
trực thuộc Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh được 
giao quản lý 
khu chức 
năng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyêt định số 
1390/QĐ-BXD 
ngày 21 tháng 8 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

2 Phê duyệt 
quy hoạch, 
điều chỉnh 
quy hoạch 
đô thị và 
nông thôn 
do nhà đầu 
tư đã được 
lựa chọn để 
thực hiện 
dự án đầu 
tư tổ chức 
lập 

- Đối với 
quy hoạch, 
điều chỉnh 
quy hoạch: 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
quy định 
trên cơ sở 
quy trình 
xử lý nội 
bộ của cấp 
phê duyệt 
và không 
quá 15 
ngày kể từ 
ngày nhận 
được đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

- Đối với 
quy hoạch 
tổng mặt 
bằng: 15 
ngày kể từ 
ngày nhận 

- Sở Xây 
dựng Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 

+ Số 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 

+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Cơ quan, tổ 

Theo 
quy 
định 
của 
Luật 
phí và 
lệ phí 
và các 
văn bản 
quy 
phạm 
pháp 
luật 
hướng 
dẫn 
Luật 
phí và 
lệ phí 

- Luật Quy hoạch 
đô thị và nông 
thôn số 
47/2024/QH15; 

- Nghị định số 
145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy 
định về phân định 
thẩm quyền của 
chính quyền địa 
phương 02 cấp, 
phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quy hoạch đô thị 
và nông thôn; 

- Nghị định số 
178/2025/NĐ-CP 
ngày 01/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiêt một 
số điều của Luật 
Quy hoạch đô thị 
và nông thôn; 

- Thông tư số 

* Cơ quan 
thực hiện: 

- Ủy ban nhân 
dân Thành 
phố đối với 
quy hoạch, 
điều chỉnh 
quy hoạch đô 
thị và nông 
thôn có phạm 
vi quy hoạch 
liên quan đên 
địa giới đơn 
vị hành chính 
của 02 đơn vị 
hành chính 
cấp xã trở lên. 

- Ủy ban nhân 
dân cấp xã đối 
với quy 
hoạch, điều 
chỉnh quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn 
có phạm vi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

được đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

chức do Thủ 
tướng Chính 
phủ thành lập 
được giao 
quản lý khu 
chức năng, cơ 
quan, tổ chức 
trực thuộc Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh được 
giao quản lý 
khu chức 
năng. 

16/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 
của Bô trưởng Bô 
Xây dựng quy 
định chi tiêt môt 
số điều của Luật 
Quy hoạch đô thị 
và nông thôn; 

- Quyêt định số 
1216/QĐ-BXD 
ngày 05/8/2025 
của Bô trưởng Bô 
Xây dựng về việc 
đính chính Nghị 
định số 
145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy 
định về phân định 
thẩm quyền của 
chính quyền địa 
phương 02 cấp, 
phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quy hoạch đô thị 
và nông thôn, 
Nghị định số 
178/2025/NĐ- CP 
ngày 01/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiêt môt 
số điều của Luật 
Quy hoạch đô thị 
và nông thôn và 
Quyêt định số 
18/2025/QĐ-TT g 
ngày 28/6/2025 
của Thủ tướng 
Chính phủ quy 
định về trình tự, 
thủ tục phê duyệt 

quy hoạch 
thuôc địa giới 
hành chính 
của 01 đơn vị 
hành chính 
cấp xã. 

- Cơ quan, tổ 
chức do Thủ 
tướng Chính 
phủ thành lập 
được giao 
quản lý khu 
chức năng, cơ 
quan, tổ chức 
trực thuôc Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh được 
giao quản lý 
khu chức 
năng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

điều chỉnh cục bộ 
Quy hoạch đô thị 
và nông thôn được 
Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt do 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh tổ chức 
lập. 

- Quyết định số 
1390/QĐ-BXD 
ngày 21 tháng 8 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn thuộc 
phạm vi chức 
năng quản lý của 
Bộ Xây dựng. 

3 Thẩm định 
nhiệm vụ 
quy hoạch, 
nhiệm vụ 
điều chỉnh 
quy hoạch 
đô thị và 
nông thôn 
do nhà đầu 
tư đã được 
lựa chọn để 
thực hiện 
dự án đầu 
tư tổ chức 
lập 

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Sở Xây 
dựng Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 

+ Số 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 

+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Số 4 
Nguyễn Tất 

Theo 
quy 
định 
của 
Luật 
phí và 
lệ phí 
và các 
văn bản 
quy 
phạm 
pháp 
luật 
hướng 
dẫn 
Luật 
phí và 

- Luật Quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
số 47/2024/QH15; 

- Nghị định số 
145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy 
định về phân định 
thẩm quyền của 
chính quyền địa 
phương 02 cấp, 
phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quy hoạch đô thị 
và nông thôn; 

- Nghị định số 

* Cơ quan 
thực hiện: 

- Sở Xây 
dựng đối với 
nhiệm vụ quy 
hoạch hoặc 
nhiệm vụ điều 
chỉnh quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn 
có phạm vi 
quy hoạch 
liên quan đến 
địa giới đơn 
vị hành chính 
của 02 đơn vị 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thành, 
phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố. 

- Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 
Thành phố. 

lệ phí 178/2025/NĐ-CP 
ngày 01/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn; 

- Thông tư số 
16/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn; 

- Thông tư số 
17/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng ban 
hành định mức, 
phương pháp lập 
và quản lý chi phí 
cho hoạt động quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn; 

- Quyết định số 
1216/QĐ-BXD 
ngày 05/8/2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
đính chính Nghị 
định số 
145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy 
định về phân định 
thẩm quyền của 
chính quyền địa 

hành chính 
cấp xã trở lên. 

- Ủy ban 
nhân dân cấp 
xã đối với 
nhiệm vụ quy 
hoạch hoặc 
nhiệm vụ điều 
chỉnh quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn 
có phạm vi 
quy hoạch 
thuộc địa giới 
hành chính 
của 01 đơn vị 
hành chính 
cấp xã. 

- Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố, Ban 
Quản lý Khu 
công nghệ 
cao Thành 
phố đối với 
nhiệm vụ quy 
hoạch hoặc 
nhiệm vụ điều 
chỉnh quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn 
thuộc thẩm 
quyền phê 
duyệt của cơ 
quan, tổ chức 
quản lý khu 
chức năng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phương 02 cấp, 
phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quy hoạch đô thị 
và nông thôn, Nghị 
định số 
178/2025/NĐ- CP 
ngày 01/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiêt môt số 
điều của Luật Quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn và 
Quyêt định số 
18/2025/QĐ-TT g 
ngày 28/6/2025 
của Thủ tướng 
Chính phủ quy 
định về trình tự, 
thủ tục phê duyệt 
điều chỉnh cục bô 
Quy hoạch đô thị 
và nông thôn được 
Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt do 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh tổ chức 
lập. 

- Quyêt định số 
1390/QĐ-BXD 
ngày 21 tháng 8 
năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Xây 
dựng về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
thuôc phạm vi 
chức năng quản lý 
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TT Tên thủ tuc Thời han Đia điểm Phí, Căn cứ pháp lý Ghi chú TT hành chính giải quyêt thực hiện lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của Bộ Xây dựng. 

4 Thẩm định 
quy hoạch, 
điều chỉnh 
quy hoạch 
đô thị và 
nông thôn 
do nhà đầu 
tư đã được 
lựa chọn để 
thực hiện 
dự án đầu 
tư tổ chức 
lập 

30 ngày kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Sở Xây 
dựng Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 

+ Số 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 

+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố. 

- Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 
Thành phố. 

Theo 
quy 
định 
của 
Luật 
phí và 
lệ phí 
và các 
văn bản 
quy 
phạm 
pháp 
luật 
hướng 
dẫn 
Luật 
phí và 
lệ phí 

- Luật Quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
số 47/2024/QH15; 

- Nghị định số 
145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy 
định về phân định 
thẩm quyền của 
chính quyền địa 
phương 02 cấp, 
phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quy hoạch đô thị 
và nông thôn; 

- Nghị định số 
178/2025/NĐ-CP 
ngày 01/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiêt một số 
điều của Luật Quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn; 

- Thông tư số 
16/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định 
chi tiêt một số điều 
của Luật Quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn; 

- Thông tư số 
17/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng ban 

* Cơ quan 
thực hiện: 

- Sở Xây 
dựng đối với 
quy hoạch 
hoặc điều 
chỉnh quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn 
có phạm vi 
quy hoạch 
liên quan đên 
địa giới đơn 
vị hành chính 
của 02 đơn vị 
hành chính 
cấp xã trở lên. 

- Ủy ban 
nhân dân cấp 
xã đối với 
quy hoạch 
hoặc điều 
chỉnh quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn 
có phạm vi 
quy hoạch 
thuộc địa giới 
hành chính 
của 01 đơn vị 
hành chính 
cấp xã. 

- Ban Quản 
lý các Khu 
chê xuất và 
công nghiệp 
Thành phố, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hành định mức, 
phương pháp lập 
và quản lý chi phí 
cho hoạt động quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn; 

- Quyết định số 
1216/QĐ-BXD 
ngày 05/8/2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc 
đính chính Nghị 
định số 
145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy 
định về phân định 
thẩm quyền của 
chính quyền địa 
phương 02 cấp, 
phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quy hoạch đô thị 
và nông thôn, Nghị 
định số 
178/2025/NĐ- CP 
ngày 01/7/2025 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Luật Quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn và 
Quyết định số 
18/2025/QĐ-TT g 
ngày 28/6/2025 
của Thủ tướng 
Chính phủ quy 
định về trình tự, 
thủ tục phê duyệt 
điều chỉnh cục bộ 
Quy hoạch đô thị 

Ban Quản lý 
Khu công 
nghệ cao 
Thành phố 
đối với quy 
hoạch hoặc 
điều chỉnh 
quy hoạch đô 
thị và nông 
thôn thuộc 
thẩm quyền 
phê duyệt của 
cơ quan, tổ 
chức quản lý 
khu chức 
năng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và nông thôn được 
Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt do 
Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh tổ chức 
lập. 

- Quyết định số 
1390/QĐ-BXD 
ngày 21 tháng 8 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

5 Cung cấp 
thông tin 
quy hoạch 
đô thị và 
nông thôn 

Không quá 
10 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
yêu cầu. 

- Sở Xây 
dựng Thành 
phố Hồ Chí 
Minh: 

+ Số 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 

+ Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 

Theo 
quy 
định 
của 
Luật 
phí và 
lệ phí 
và các 
văn bản 
quy 
phạm 
pháp 
luật 
hướng 
dẫn 
Luật 
phí và 
lệ phí 

T /V , m • Â /V - Luật Tiếp cận 
thông tin số 
104/2016/QH13; 

- Luật Quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
số 47/2024/QH15; 

- Nghị định số 
145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy 
định về phân định 
thẩm quyền của 
chính quyền địa 
phương 02 cấp, 
phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực 
quy hoạch đô thị 
và nông thôn; 

- Thông tư số 

* Cơ quan 
thực hiện: 

- Sở Xây 
dựng đối với 
quy hoạch đô 
thị và nông 
thôn thuộc 
thẩm quyền 
phê duyệt của 
Ủy ban nhân 
dân Thành 
phố. 

- Ủy ban 
nhân dân cấp 
xã đối với 
quy hoạch đô 
thị và nông 
thôn thuộc 
thẩm quyền 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

16/2025/TT-BXD 
ngày 30/6/2025 
của Bô trưởng Bô 
Xây dựng quy định 
chi tiêt môt số điều 
của Luật Quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn; 

- Quyêt định số 
1390/QĐ-BXD 
ngày 21 tháng 8 
năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Xây 
dựng về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực quy hoạch 
đô thị và nông thôn 
thuôc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bô Xây dựng. 

phê duyệt của 
Ủy ban nhân 
dân cấp xã. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1317/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý nhà nước 
về thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3365/TTr-SNV ngày 26 
tháng 8 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định nàydanh mục 04 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Quản lý nhà nước vê thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nội vụ, gồm: 02 thủ tục mới ban hành và 02 thủ tục bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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1. Giao Sở Nội vụ rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình nội bộ 
giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính theo quy định. 

2. Giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 
chính trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC QUẢN LÝ 
NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM 
QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục xét 
tặng danh 

hiệu vinh dự 
Nhà nước 

"Bà mẹ Việt 
Nam anh 

hùng" 

- Cấp xã: Không 
quá 10 ngày làm 

việc. 
- Cấp tỉnh: 

Không quá 15 
ngày làm việc. 

- Bộ Nội vụ: 
Không quá 10 
ngày làm việc. 

Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 

công cấp 
xã 

Không - Pháp lệnh số 
05/2012/UBTVQH13 
ngày 20/10/2012 sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Pháp lệnh quy định 
danh hiệu vinh dự Nhà 
nước "Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng". 
- Nghị định số 
56/2013/NĐ-CP ngày 
22/5/2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Pháp 
lệnh quy định danh hiệu 
vinh dự Nhà nước "Bà 
mẹ Việt Nam anh 
hùng". 
- Nghị định số 
83/2025/NĐ-CP ngày 
02/4/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 56/2013/NĐ-CP 
ngày 22/5/2013 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành Pháp lệnh quy định 
danh hiệu vinh dự Nhà 
nước "Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng". 
- Nghị định số 

2 Thủ tục xét 
truy tặng 
danh hiệu 

vinh dự Nhà 
nước "Bà mẹ 

Việt Nam 
anh hùng" 

- Cấp xã: Không 
quá 10 ngày làm 

việc. 
- Cấp tỉnh: 

Không quá 15 
ngày làm việc. 

- Bộ Nội vụ: 
Không quá 10 
ngày làm việc. 

Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 

công cấp 
xã 

Không 

- Pháp lệnh số 
05/2012/UBTVQH13 
ngày 20/10/2012 sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Pháp lệnh quy định 
danh hiệu vinh dự Nhà 
nước "Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng". 
- Nghị định số 
56/2013/NĐ-CP ngày 
22/5/2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Pháp 
lệnh quy định danh hiệu 
vinh dự Nhà nước "Bà 
mẹ Việt Nam anh 
hùng". 
- Nghị định số 
83/2025/NĐ-CP ngày 
02/4/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 56/2013/NĐ-CP 
ngày 22/5/2013 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành Pháp lệnh quy định 
danh hiệu vinh dự Nhà 
nước "Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng". 
- Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

129/2025/NĐ-CP ngày 
11/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân 
định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 
02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ. 
- Quyết định số 821/QĐ-
BNV ngày 01 tháng 8 
năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ về việc công 
bố bổ sung 02 thủ tục 
hành chính lĩnh vực Thi 
đua, khen thưởng thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nội 
vụ. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP 
NHẬN CỦA CẤP XÃ 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Quyết định đã công bố 
danh mục TTHC 

Tên Văn bản quy định việc bãi 
bỏ TTHC Ế 

1 Xét tặng danh hiệu 
vinh dự Nhà nước "Bà 
mẹ Việt Nam anh 
hùng" (1.013263) 

Quyết định số 3278/QĐ-
UBND ngày 27/6/2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực quản 
lý nhà nước về thi đua, 
khen thưởng thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Sở Nội vụ (Mục B). 

Quyết định số 821/QĐ-BNV 
ngày 01 tháng 8 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 
công bố bổ sung 02 thủ tục hành 
chính lĩnh vực Thi đua, khen 
thưởng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

2 Xét truy tặng danh 
hiệu vinh dự Nhà nước 
"Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng" (1.013264) 

Quyết định số 3278/QĐ-
UBND ngày 27/6/2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục 
hành chính lĩnh vực quản 
lý nhà nước về thi đua, 
khen thưởng thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Sở Nội vụ (Mục B). 

Quyết định số 821/QĐ-BNV 
ngày 01 tháng 8 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 
công bố bổ sung 02 thủ tục hành 
chính lĩnh vực Thi đua, khen 
thưởng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1347/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2025 

QUYÊT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính;Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
3937/TTr-SNNMT-VP ngày 26 tháng 8 năm 2025. 

QUYÊT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 37 thủ tục hành chính 
chuẩn hóa lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch 
vụ công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây 
dựng quy trình nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ 
giải quyêt thủ tục hành chính theo quy định. 

2. Giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 
chính trên Hệ thống Thông tin giải quyêt thủ tục hành chính Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục tại danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm 
theo Quyêt định số 1648/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính chính lĩnh vực Địa chất và 
Khoáng sản. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Lựa chọn tổ 
chức, cá 
nhân để 
xem xét cấp 
giấy phép 
thăm dò 
khoáng sản 
ở khu vực 
không đấu 
giá quyền 
khai thác 
khoáng sản 

30 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiêp 
nhận và Trả 
kêt quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
Khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chinh 
phủ quy định chi tiêt 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép và 
quyêt định trong hoạt 
động thăm dò khoáng 
sản; 
- Thông tư số 
40/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiêp và Môi trường 
quy định về phân cấp 
trữ lượng và tài 
nguyên khoáng sản; 
phương pháp, khối 
lượng công tác thăm 
dò khoáng sản đối với 
từng loại khoáng sản; 
mẫu, nôi dung đề án và 
báo cáo kết quả thăm 
dò khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bô 
trưởng Bô Nông 
nghiêp và Môi trường 
về viêc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuôc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bô Nông nghiêp và 
Môi trường. 

2 Cấp Giấy 
phép thăm 
dò khoáng 
sản 

80 ngày làm 
việc (trường 
hợp hồ sơ phải 
chỉnh sửa, bổ 
sung, thời gian 
thẩm định 
được kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lê. 

- Bô phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Mức thu lê phí 
cấp giấy phép 
hoạt đông 
khoáng sản áp 
dụng theo quy 
định tại Thông 
tư số 
10/2024/TT-
BTC ngày 
05/02/2024 
của Bô trưởng 
Bô Tài chính, 
cụ thể: 
- Diên tích 
thăm dò nhỏ 
hơn 100 hec-ta 
(ha), mức thu 
là 4.000.000 
đồng/01 giấy 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
môt số điều và biên 
pháp thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiêp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

phép; 
- Diện tích 
thăm dò từ 100 
ha đến 50.000 
ha, mức thu là 
10.000.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
-Diện tích 
thăm dò trên 
50.000 ha, 
mức thu là 
15.000.000 
đồng/01 giấy 
phép. 

37/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép và 
quyết định trong hoạt 
động thăm dò khoáng 
sản; 
- Thông tư số 
40/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về phân cấp 
trữ lượng và tài 
nguyên khoáng sản; 
phương pháp, khối 
lượng công tác thăm 
dò khoáng sản đối với 
từng loại khoáng sản; 
mẫu, nội dung đề án và 
báo cáo kết quả thăm 
dò khoáng sản; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

3 Cấp lại 
Giấy phép 
thăm dò 
khoáng sản 

40 ngày làm 
việc (trường 
hợp hồ sơ phải 
chỉnh sửa, bổ 
sung, thời gian 
thẩm định 
được kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép và 
quyết định trong hoạt 
động thăm dò khoáng 
sản; 
- Thông tư số 
40/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về phân cấp 
trữ lượng và tài 
nguyên khoáng sản; 
phương pháp, khối 
lượng công tác thăm 
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hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dò khoáng sản đối với 
từng loại khoáng sản; 
mẫu, nội dung đề án và 
báo cáo kết quả thăm 
dò khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

4 Gia hạn 
Giấy phép 
thăm dò 
khoáng sản 

30 ngày làm 
việc (trong 
trường hợp hồ 
sơ phải chỉnh 
sửa, bổ sung, 
thời gian thẩm 
định sẽ kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 

Mức thu lệ phí 
cấp giấy phép 
hoạt động 
khoáng sản áp 
dụng theo quy 
định tại Thông 
tư số 
10/2024/TT-
BTC ngày 
05/02/2024 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, 
cụ thể: 
- Diện tích 
thăm dò nhỏ 
hơn 100 hec-ta 
(ha), mức thu 
là 2.000.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
- Diện tích 
thăm dò từ 100 
ha đến 50.000 
ha, mức thu là 
5.000.000 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

đồng/01 giấy 
phép; 
- Diện tích 
thăm dò trên 
50.000 ha, 
mức thu là 
7.500.000 
đồng/01 giấy 
phép. 

quyết định trong hoạt 
động thăm dò khoáng 
sản; 
- Thông tư số 
40/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về phân cấp 
trữ lượng và tài 
nguyên khoáng sản; 
phương pháp, khối 
lượng công tác thăm 
dò khoáng sản đối với 
từng loại khoáng sản; 
mẫu, nội dung đề án và 
báo cáo kết quả thăm 
dò khoáng sản; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

5 Điều chỉnh - Trường hợp - Bộ phận Tiếp Không quy - Luật Địa chất và 
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hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Giấy phép 
thăm dò 
khoáng sản 

tổ chức, cá 
nhân được cấp 
giấy phép 
thăm dò 
khoáng sản 
thay đổi tên 
gọi: 17 ngày 
làm viêc, kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lê. 
- Trường hợp 
trả lại một 
phần diên tích 
khu vực thăm 
dò khoáng sản: 
30 ngày làm 
viêc (trong 
trường hợp hồ 
sơ phải chỉnh 
sửa, bổ sung, 
thời gian thẩm 
định sẽ kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lê. 
- Trường hợp 
một phần diên 
tích thăm dò 
khoáng sản bị 
công bố là khu 
vực cấm hoạt 
động khoáng 
sản hoặc khu 
vực tạm thời 
cấm hoạt động 
khoáng sản: 15 
ngày làm viêc 
cơ quan quản 
lý nhà nước có 
thẩm quyền có 
quyết định 
điều chỉnh 
giấy phép 

nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiêp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

định khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biên 
pháp thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiêp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiêp và Môi trường 
quy định mẫu báo cáo, 
tài liêu, giấy phép và 
quyết định trong hoạt 
động thăm dò khoáng 
sản; 
- Thông tư số 
40/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiêp và Môi trường 
quy định về phân cấp 
trữ lượng và tài 
nguyên khoáng sản; 
phương pháp, khối 
lượng công tác thăm 
dò khoáng sản đối với 
từng loại khoáng sản; 
mẫu, nội dung đề án và 
báo cáo kết quả thăm 
dò khoáng sản; 
- Quyết định số 
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hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thăm dò 
khoáng sản. 

3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

6 Trả lại Giấy 
phép thăm 
dò khoáng 
sản 

30 ngày làm 
việc (trong 
trường hợp hồ 
sơ phải chỉnh 
sửa, bổ sung, 
thời gian thẩm 
định sẽ kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép và 
quyết định trong hoạt 
động thăm dò khoáng 
sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
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hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

7 Chấp thuận 
chuyển 
nhượng 
quyền thăm 
dò khoáng 
sản 

30 ngày làm 
việc (trong 
trường hợp hồ 
sơ phải chỉnh 
sửa, bổ sung, 
thời gian thẩm 
định sẽ kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Mức thu lệ phí 
cấp giấy phép 
hoạt động 
khoáng sản áp 
dụng theo quy 
định tại Thông 
tư số 
10/2024/TT-
BTC ngày 
05/02/2024 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, 
cụ thể: 
- Diện tích 
thăm dò nhỏ 
hơn 100 hec-ta 
(ha), mức thu 
là 2.000.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
- Diện tích 
thăm dò từ 100 
ha đến 50.000 
ha, mức thu là 
5.000.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
- Diện tích 
thăm dò trên 
50.000 ha, 
mức thu là 
7.500.000 
đồng/01 giấy 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép và 
quyết định trong hoạt 
động thăm dò khoáng 
sản; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
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thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phép. độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

8 Thăm dò bổ 
sung để 
nâng cấp tài 
nguyên, trữ 
lượng 
khoáng sản 

30 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định mẫu báo cáo, 
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hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

tài liêu, giấy phép và 
quyết định trong hoạt 
động thăm dò khoáng 
sản; 
- Thông tư số 
40/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiêp và Môi trường 
quy định về phân cấp 
trữ lượng và tài 
nguyên khoáng sản; 
phương pháp, khối 
lượng công tác thăm 
dò khoáng sản đối với 
từng loại khoáng sản; 
mẫu, nội dung đề án và 
báo cáo kết quả thăm 
dò khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiêp và Môi trường 
về viêc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiêp và 
Môi trường. 

9 Cấp Giấy 
phép khai 
thác khoáng 
sản 

70 ngày làm 
viêc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lê. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiêp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Mức thu lê phí 
cấp Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản áp 
dụng theo quy 
định tại Thông 
tư số 
10/2024/TT-
BTC ngày 
05/02/2024 
của Bộ trưởng 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biên pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
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thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Bộ Tài chính, 
cụ thể: 
(1) Giấy phép 
khai thác cát, 
sỏi lòng suối: 
- Có công suất 
khai thác dưới 
5.000 m3/năm, 
mức thu là 
1.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
- Có công suất 
khai thác từ 
5.000 m3/năm 
đến 10.000 
m3/năm, mức 
thu là 
10.000.000 đồng/ 
01 giấy phép; 
- Có công suất 
khai thác trên 
10.000 
m3/năm, mức 
thu là 
15.000.000 đồng/ 
01 giấy phép; 
(2) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
không sử dụng 
vật liệu nổ 
công nghiệp, 
trừ các loại đã 
quy định tại 
điểm (1) nêu 
trên: 
- Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 

khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
(nay là Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường) 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
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làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích 
dưới 10 ha và 
công suất khai 
thác dưới 
100.000 
m3/năm, mức 
thu là 
15.000.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
- Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích từ 
10 ha trở lên 
và công suất 
khai thác dưới 
100.000 
m3/năm hoặc 
loại hoạt động 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích 
dưới 10 ha và 
công suất khai 
thác từ 
100.000 
m3/năm trở 
lên, than bùn 
trừ hoạt động 
khai thác cát, 
sỏi lòng suối 
quy định tại 
điểm (1) nêu 
trên, mức thu 

nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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là 20.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
- Khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích từ 
10 ha trở lên 
và công suất 
khai thác từ 
100.000 
m3/năm trở 
lên, trừ hoạt 
động khai thác 
cát, sỏi lòng 
suối quy định 
tại điểm (1) 
nêu trên, mức 
thu là 
30.000.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
(3) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm nguyên 
liệu xi măng; 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
mà có sử dụng 
vật liệu nổ 
công nghiệp; 
đá ốp lát và 
nước khoáng, 
mức thu là 
40.000.000 
đồng/01 giấy 
phép. 
(4) Giấy phép 
khai thác 
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khoáng sản 
quý hiếm, mức 
thu là 
80.000.000 
đồng/01 giấy 
phép. 
(5) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
đặc biêt và độc 
hại, mức thu là 
100.000.000 
đồng /01 giấy 
phép. 
(6) Giấy phép 
khai thác các 
loại khoáng 
sản lộ thiên trừ 
các loại 
khoáng sản đã 
quy định tại 
điểm 1, điểm 
2, điểm 3, 
điểm 4, điểm 5 
nêu trên: 
- Không sử 
dụng vật liêu 
nổ công 
nghiêp, mức 
thu là 
40.000.000 
đồng /01 giấy 
phép; 
- Có sử dụng 
vật liêu nổ 
công nghiêp 
mức thu là 
50.000.000 
đồng /01 giấy 
phép. 
(7) Giấy phép 
khai thác các 
loại khoáng 
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sản trong hầm 
lò trừ các loại 
khoáng sản đã 
quy định tại 
điểm 2, điểm 
3, điểm 4, 
điểm 5 nêu 
trên, mức thu 
là 60.000.000 
đồng /01 giấy 
phép. 
(8) Giấy phép 
khai thác tận 
thu khoáng 
sản, mức thu là 
5.000.000 
đồng/01 giấy 
phép. 

10 Cấp lại 
Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 

70 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
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Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
(nay là Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường) 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

11 Gia hạn 
Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 

40 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 

Mức thu lệ phí 
cấp giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
(gia hạn) áp 
dụng theo quy 
định tại Thông 
tư số 
10/2024/TT-
BTC ngày 
05/02/2024 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, 
cụ thể: 
(1) Giấy phép 
khai thác cát, 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 231+232/Ngày 01-12-2025 38 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

sỏi lòng suối: 
- Có công suất 
khai thác dưới 
5.000 m3/năm, 
mức thu là 
500.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
- Có công suất 
khai thác từ 
5.000 m3/năm 
đến 10.000 
m3/năm, mức 
thu là 
5.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
- Có công suất 
khai thác trên 
10.000 
m3/năm, mức 
thu là 
7.500.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
(2) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
không sử dụng 
vật liệu nổ 
công nghiệp, 
trừ các loại đã 
quy định tại 
điểm (1) nêu 
trên: 
- Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 

quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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thông thường 
có diên tích 
dưới 10 ha và 
công suất khai 
thác dưới 
100.000 
m3/năm, mức 
thu là 
7.500.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
- Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liêu 
xây dựng 
thông thường 
có diên tích từ 
10 ha trở lên 
và công suất 
khai thác dưới 
100.000 
m3/năm hoặc 
loại hoạt động 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liêu 
xây dựng 
thông thường 
có diên tích 
dưới 10 ha và 
công suất khai 
thác từ 
100.000 
m3/năm trở 
lên, than bùn 
trừ hoạt động 
khai thác cát, 
sỏi lòng suối 
quy định tại 
điểm (1) nêu 
trên, mức thu 
là 10.000.000 
đồng/ 01 giấy 
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phép; 
- Khoáng sản 
làm vật liêu 
xây dựng 
thông thường 
có diên tích từ 
10 ha trở lên 
và công suất 
khai thác từ 
100.000 
m3/năm trở 
lên, trừ hoạt 
động khai thác 
cát, sỏi lòng 
suối quy định 
tại điểm (1) 
nêu trên, mức 
thu là 
15.000.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
(3) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm nguyên 
liêu xi măng; 
khoáng sản 
làm vật liêu 
xây dựng 
thông thường 
mà có sử dụng 
vật liêu nổ 
công nghiêp; 
đá ốp lát và 
nước khoáng, 
mức thu là 
20.000.000 
đồng/01 giấy 
phép. 
(4) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
quý hiếm, mức 
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Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thu là 
40.000.000 
đồng/01 giấy 
phép. 
(5) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
đặc biệt và độc 
hại, mức thu là 
50.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép. 
(6) Giấy phép 
khai thác các 
loại khoáng 
sản lộ thiên trừ 
các loại 
khoáng sản đã 
quy định tại 
điểm 1, điểm 
2, điểm 3, 
điểm 4, điểm 5 
nêu trên: 
- Không sử 
dụng vật liệu 
nổ công 
nghiệp, mức 
thu là 
20.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
- Có sử dụng 
vật liệu nổ 
công nghiệp 
mức thu là 
25.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
(7) Giấy phép 
khai thác các 
loại khoáng 
sản trong hầm 
lò trừ các loại 
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khoáng sản đã 
quy định tại 
điểm 2, điểm 
3, điểm 4, 
điểm 5 nêu 
trên, mức thu 
là 30.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép. 

12 Điều chỉnh 
Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 

- Trường hợp 
tổ chức, cá 
nhân đề nghị 
điều chỉnh một 
trong các nội 
dung: điều 
chỉnh trữ 
lượng khoáng 
sản được phép 
khai thác; tăng 
hoặc giảm 
công suất khai 
thác; thay đổi, 
bổ sung 
phương pháp 
khai thác; trả 
lại một phần 
diện tích khai 
thác; một phần 
diện tích bị 
công bố là khu 
vực cấm hoạt 
động khoáng 
sản hoặc khu 
vực tạm thời 
cấm hoạt động 
khoáng sản; bổ 
sung khai thác 
khoáng sản đi 
kèm: thời hạn 
giải quyết là 
40 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về nội dung 
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sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày). 
- Trường hợp 
tổ chức, cá 
nhân đề nghị 
điều chỉnh 
thay đổi tên 
gọi hoặc điều 
chỉnh tọa độ 
các điểm khép 
góc khu vực 
khai thác 
khoáng sản do 
sai lệch trong 
chuyển đổi hệ 
tọa độ địa lý 
hoặc các 
nguyên nhân 
khách quan 
nhưng không 
dẫn đến thay 
đổi trữ lượng 
khoáng sản đã 
được phê 
duyệt, công 
nhận; thời hạn 
giải quyết là 
15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
hồ sơ được 
tiếp nhận (hồ 
sơ hợp lệ). 
- Trường hợp 
một phần diện 
tích khai thác 
bị công bố là 
khu vực cấm 
hoạt động 
khoáng sản 
hoặc khu vực 
tạm thời cấm 

đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản, phương án 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản và mẫu văn bản 
trong hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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hoạt động 
khoáng sản, 
Bộ Nông 
nghiêp và Môi 
trường có 
quyết định 
điều chỉnh 
giấy phép khai 
thác khoáng 
sản trong thời 
hạn 30 ngày kể 
từ ngày một 
phần diên tích 
khai thác bị 
công bố là khu 
vực cấm hoạt 
động khoáng 
sản hoặc khu 
vực tạm thời 
cấm hoạt động 
khoáng sản. 

13 Trả lại Giấy 
phép khai 
thác khoáng 
sản 

40 ngày làm 
viêc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lê. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiêp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biên pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiêp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
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4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về nội dung 
đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản, phương án 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản và mẫu văn bản 
trong hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

14 Chấp thuận 
chuyển 
nhượng 
quyền khai 
thác khoáng 
sản 

40 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 

Mức thu lệ phí 
cấp lại giấy 
phép khai thác 
khoáng sản khi 
chuyển 
nhượng quyền 
khai thác 
khoáng sản áp 
dụng theo quy 
định tại Thông 
tư số 
10/2024/TT-

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
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Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

BTC ngày 
05/02/2024 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, 
cụ thể: 
(1) Giấy phép 
khai thác cát, 
sỏi lòng suối: 
- Có công suất 
khai thác dưới 
5.000 m3/năm, 
mức thu là 
500.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
- Có công suất 
khai thác từ 
5.000 m3/năm 
đến 10.000 
m3/năm, mức 
thu là 
5.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
- Có công suất 
khai thác trên 
10.000 
m3/năm, mức 
thu là 
7.500.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
(2) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
không sử dụng 
vật liệu nổ 
công nghiệp, 
trừ các loại đã 
quy định tại 

- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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điêm (1) nêu 
trên: 
- Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích 
dưới 10 ha và 
công suất khai 
thác dưới 
100.000 
m3/năm, mức 
thu là 
7.500.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
- Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích từ 
10 ha trở lên 
và công suất 
khai thác dưới 
100.000 
m3/năm hoặc 
loại hoạt động 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích 
dưới 10 ha và 
công suất khai 
thác từ 
100.000 
m3/năm trở 
lên, than bùn 
trừ hoạt động 
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khai thác cát, 
sỏi lòng suối 
quy định tại 
điểm (1) nêu 
trên, mức thu 
là 10.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
- Khoáng sản 
làm vật liêu 
xây dựng 
thông thường 
có diên tích từ 
10 ha trở lên 
và công suất 
khai thác từ 
100.000 
m3/năm trở 
lên, trừ hoạt 
động khai thác 
cát, sỏi lòng 
suối quy định 
tại điểm (1) 
nêu trên, mức 
thu là 
15.000.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
(3) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm nguyên 
liêu xi măng; 
khoáng sản 
làm vật liêu 
xây dựng 
thông thường 
mà có sử dụng 
vật liêu nổ 
công nghiêp; 
đá ốp lát và 
nước khoáng, 
mức thu là 
20.000.000 
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đồng/01 giấy 
phép. 
(4) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
quý hiếm, mức 
thu là 
40.000.000 
đồng/01 giấy 
phép. 
(5) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
đặc biệt và độc 
hại, mức thu là 
50.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép. 
(6) Giấy phép 
khai thác các 
loại khoáng 
sản lộ thiên trừ 
các loại 
khoáng sản đã 
quy định tại 
điểm 1, điểm 
2, điểm 3, 
điểm 4, điểm 5 
nêu trên: 
- Không sử 
dụng vật liệu 
nổ công 
nghiệp, mức 
thu là 
20.000.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
- Có sử dụng 
vật liệu nổ 
công nghiệp 
mức thu là 
25.000.000 
đồng/ 01 giấy 
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phép; 
(7) Giấy phép 
khai thác các 
loại khoáng 
sản trong hầm 
lò trừ các loại 
khoáng sản đã 
quy định tại 
điểm 2, điểm 
3, điểm 4, 
điểm 5 nêu 
trên, mức thu 
là 30.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép. 

15 Cấp đổi 
Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 

- Trường hợp 
cấp đổi giấy 
phép khai thác 
khoáng sản; 
thời hạn giải 
quyết là70 
ngày làm việc 
(trường hợp 
phải bổ sung, 
chỉnh sửa hồ 
sơ, thời gian 
giải quyết có 
thể kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày). 
- Trường hợp 
cấp đổi giấy 
phép khai thác 
khoáng sản kết 
hợp với gia 
hạn, cấp lại 
hoặc điều 
chỉnh giấy 
phép khai thác 
khoáng sản; 
thời hạn giải 
quyết là 40 
ngày làm việc. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

* Trường hợp 
cấp đổi giấy 
phép khai thác 
khoáng sản kết 
hợp với cấp lại 
lại hoặc điều 
chỉnh giấy 
phép khai thác 
khoáng sản: 
Không quy 
định. 
* Trường hợp 
cấp đổi giấy 
phép khai thác 
khoáng sản kết 
hợp với gia 
hạn giấy phép 
khai thác 
khoáng sản thì 
mức thu lệ phí 
cấp giấy phép 
khai thác 
khoáng sản áp 
dụng theo quy 
định tại Thông 
tư số 
10/2024/TT-
BTC ngày 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản 
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(trường hợp 
phải bổ sung, 
chỉnh sửa hồ 
sơ, thời gian 
giải quyết có 
thể kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày). 

Minh. 05/02/2024 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, 
cụ thể: 
(1) Giấy phép 
khai thác cát, 
sỏi lòng suối: 
- Có công suất 
khai thác dưới 
5.000 m3/năm, 
mức thu là 
500.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
- Có công suất 
khai thác từ 
5.000 m3/năm 
đến 10.000 
m3/năm, mức 
thu là 
5.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
- Có công suất 
khai thác trên 
10.000 
m3/năm, mức 
thu là 
7.500.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
(2) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liêu 
xây dựng 
thông thường 
không sử dụng 
vật liêu nổ 
công nghiêp, 
trừ các loại đã 
quy định tại 
điểm (1) nêu 

- Thông tư số 
39/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiêp và Môi trường 
quy định về nội dung 
đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản, phương án 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản và mẫu văn bản 
trong hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản. 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lê phí 
cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản. 
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
(nay là Bộ Nông 
nghiêp và Môi trường) 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Luật Bảo vê môi 
trường; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiêp và Môi trường 
về viêc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
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trên: 
- Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích 
dưới 10 ha và 
công suất khai 
thác dưới 
100.000 
m3/năm, mức 
thu là 
7.500.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
- Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích từ 
10 ha trở lên 
và công suất 
khai thác dưới 
100.000 
m3/năm hoặc 
loại hoạt động 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích 
dưới 10 ha và 
công suất khai 
thác từ 
100.000 
m3/năm trở 
lên, than bùn 
trừ hoạt động 
khai thác cát, 

phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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sỏi lòng suối 
quy định tại 
điểm (1) nêu 
trên, mức thu 
là 10.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
- Khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích từ 
10 ha trở lên 
và công suất 
khai thác từ 
100.000 
m3/năm trở 
lên, trừ hoạt 
động khai thác 
cát, sỏi lòng 
suối quy định 
tại điểm (1) 
nêu trên, mức 
thu là 
15.000.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
(3) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm nguyên 
liệu xi măng; 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
mà có sử dụng 
vật liệu nổ 
công nghiệp; 
đá ốp lát và 
nước khoáng, 
mức thu là 
20.000.000 
đồng/01 giấy 
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phép. 
(4) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
quý hiếm, mức 
thu là 
40.000.000 
đồng/01 giấy 
phép. 
(5) Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
đặc biêt và độc 
hại, mức thu là 
50.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép. 
(6) Giấy phép 
khai thác các 
loại khoáng 
sản lộ thiên trừ 
các loại 
khoáng sản đã 
quy định tại 
điểm 1, điểm 
2, điểm 3, 
điểm 4, điểm 5 
nêu trên: 
- Không sử 
dụng vật liêu 
nổ công 
nghiêp, mức 
thu là 
20.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
- Có sử dụng 
vật liêu nổ 
công nghiêp 
mức thu là 
25.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
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(7) Giấy phép 
khai thác các 
loại khoáng 
sản trong hầm 
lò trừ các loại 
khoáng sản đã 
quy định tại 
điểm 2, điểm 
3, điểm 4, 
điểm 5 nêu 
trên, mức thu 
là 30.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép. 

16 Phê duyệt 
đề án đóng 
cửa mỏ 
khoáng sản 

65 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về nội dung 
đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản, phương án 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản và mẫu văn bản 
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trong hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
(nay là Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường) 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

17 Điều chỉnh 
nội dung đề 
án đóng cửa 
mỏ khoáng 
sản đã được 
phê duyệt 

60 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 25 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
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phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về nội dung 
đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản, phương án 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản và mẫu văn bản 
trong hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
(nay là Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường) 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

18 Chấp thuận 
phương án 
đóng cửa 
mỏ khoáng 
sản 

30 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
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gian giải quyêt 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 10 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về nội dung 
đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản, phương án 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản và mẫu văn bản 
trong hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
(nay là Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường) 
quy định chi tiêt thi 
hành một số điều của 
Luật Bảo vệ môi 
trường; 
- Quyêt định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành chính chuân hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

19 Quyêt định 
đóng cửa 
mỏ khoáng 
sản 

50 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyêt 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 15 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiêp 
nhận và Trả 
kêt quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về nội dung 
đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản, phương án 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản và mẫu văn bản 
trong hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
- Thông tư số 
04/2016/TT-BKHCN 
ngày 04/4/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ (trước 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 231+232/Ngày 01-12-2025 60 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đây) quy định về thâm 
định báo cáo đánh giá 
an toàn bức xạ trong 
hoạt động thăm dò, 
khai thác quặng phóng 
xạ; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuân hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

20 Quyết toán 
tiền cấp 
quyền khai 
thác khoáng 
sản 

- Trong vòng 
90 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ đề nghị 
quyết toán tiền 
cấp quyền khai 
thác khoáng 
sản hợp lệ đối 
với trường 
hợp: (1) Quyết 
toán theo định 
kỳ 5 năm một 
lần; (2) Quyết 
toán khi gia 
hạn, điều 
chỉnh, cấp lại, 
chuyển 
nhượng giấy 
phép khai thác 
khoáng sản; 
(3) Quyết toán 
khi đóng cửa 
mỏ, giấy xác 
nhận đăng ký 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
38/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thu hồi khoáng 
sản, văn bản 
chấp thuận, 
cho phép khai 
thác, thu hồi 
khoáng sản hết 
hiệu lực. 
-Trước ngày 
31/12/2026 đoi 
với trường hợp 
quyết toán tiền 
cấp quyền khai 
thác khoáng 
sản, tiền trúng 
đấu giá quyền 
khai thác 
khoáng sản lần 
đầu theo quy 
định của Luật 
Địa chất và 
khoáng sản và 
được xác định 
theo trữ lượng, 
khối lượng 
khoáng sản đã 
khai thác, thu 
hồi tính đến 
ngày 
30/6/2025. 

Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về phương 
pháp xác định chi phí 
đánh giá tiềm năng 
khoáng sản, thăm dò 
khoáng sản phải hoàn 
trả; mẫu văn bản trong 
hồ sơ xác định, phê 
duyệt chi phí đánh giá 
tiềm năng khoáng sản, 
thăm dò khoáng sản 
phải hoàn trả; mẫu văn 
bản trong hồ sơ xác 
định, phê duyệt, quyết 
toán tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản; 
mẫu văn bản trong đấu 
giá quyền khai thác 
khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

21 Cấp Giấy 
phép khai 
thác tận thu 
khoáng sản 

30 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 10 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
10/2024/TT-
BTC ngày 
05/02/2024 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, 
mức thu lệ phí 
cấp giấy phép 
khai thác tận 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sơ hợp lệ. Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

thu khoáng sản 
là 5.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép. 

Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về 
quản lý dự án đầu tư 
xây dựng; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường (nay là 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường) quy định 
chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Bảo vệ 
môi trường; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
đánh giá trữ lượng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

khoáng sản và lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản; 
- Quyêt định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

22 Gia hạn 
Giấy phép 
khai thác 
tận thu 
khoáng sản 

18 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyêt 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 05 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiêp 
nhận và Trả 
kêt quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
10/2024/TT-
BTC ngày 
05/02/2024 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, 
mức thu lệ phí 
cấp giấy phép 
khai thác tận 
thu khoáng sản 
(gia hạn) là 
2.500.000 
đồng/ 01 giấy 
phép. 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phố Hồ Chí 
Minh. 

thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT 
ngày 10/01/022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường (nay là 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường) quy định 
chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Bảo vệ 
môi trường; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

23 Điều chỉnh 
Giấy phép 
khai thác 
tận thu 
khoáng sản 

18 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 
- Trường hợp 
tổ chức, cá 
nhân đề nghị 
điều chỉnh một 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong các nội 
dung: điều 
chỉnh khối 
lượng khoáng 
sản; tăng hoặc 
giảm công suất 
khai thác; thay 
đổi tên tổ 
chức, cá nhân; 
trả lại một 
phần diện tích 
khai thác; một 
phần diện tích 
bị công bố là 
khu vực cấm 
hoạt động 
khoáng sản 
hoặc khu vực 
tạm thời cấm 
hoạt động 
khoáng sản; bổ 
sung khai thác 
khoáng sản đi 
kèm; thời hạn 
giải quyết là 
18 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 05 
ngày). 
- Trường hợp 
tổ chức, cá 
nhân đề nghị 
điều chỉnh 
thay đổi tên tổ 
chức, cá nhân; 
thời hạn giải 
quyết là 09 
ngày làm việc, 
kể từ ngày 

Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về nội dung 
đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản, phương án 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản và mẫu văn bản 
trong hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhận hồ sơ 
hợp lệ. 

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

24 Trả lại Giấy 
phép khai 
thác tận thu 
khoáng sản 

18 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 05 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về nội dung 
đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản, phương án 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản và mẫu văn bản 
trong hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
- Quyết định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

25 Chấp thuận 
chuyển 
nhượng 
quyền khai 
thác tận thu 
khoáng sản 

18 ngày làm 
việc (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyêt 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 05 
ngày), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiêp 
nhận và Trả 
kêt quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
10/2024/TT-
BTC ngày 
05/02/2024 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, 
mức thu lệ phí 
cấp lại Giấy 
phép khai thác 
khoáng sản khi 
chuyển 
nhượng quyền 
khai thác tận 
thu khoáng sản 
là 2.500.000 
đồng/ 01 giấy 
phép. 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của BỘ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

26 Xác nhận 
đăng ký thu 
hồi khoáng 
sản 

47 ngày làm 
việc (không 
tính thời gian 
tiếp nhận hồ sơ 
và thời gian tổ 
chức, cá nhân 
đăng ký thu 
hồi khoáng sản 
hoàn thiện hồ 
sơ trong 
trường hợp cơ 
quan tiếp nhận 
hồ sơ có văn 
bản đề nghị tổ 
chức, cá nhân 
đăng ký thu 
hồi khoáng sản 
bổ sung, hoàn 
thiện), kể từ 
ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và khoáng 
sản số 54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-BNNMT 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về nội dung 
đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản, phương án 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản và mẫu văn bản 
trong hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

27 Cấp Giấy 
phép khai 
thác khoáng 
sản nhóm 
IV 

- Đối với tổ 
chức, cá nhân 
quy định tại 
khoản 1 Điều 
72 của Luật 
Địa chất và 
khoáng sản; 
thời gian giải 
quyết là 30 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận hồ sơ 
hợp lệ (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 05 
ngày). 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 

Mức thu lệ phí 
cấp giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
nhóm IV áp 
dụng theo quy 
định tại Thông 
tư số 
10/2024/TT-
BTC ngày 
05/02/2024 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, 
cụ thể: 
Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Đối với tổ 
chức, cá nhân 
quy định tại 
khoản 2 Điều 
72 của Luật 
Địa chất và 
khoáng sản; 
thời gian giải 
quyết là 15 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận hồ sơ 
hợp lệ (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 03 
ngày). 

phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

không sử dụng 
vật liệu nổ 
công nghiệp, 
trừ hoạt động 
khai thác cát, 
sỏi lòng suối: 
- Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích 
dưới 10 ha và 
công suất khai 
thác dưới 
100.000 
m3/năm, mức 
thu là 
15.000.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
- Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích từ 
10 ha trở lên 
và công suất 
khai thác dưới 
100.000 
m3/năm hoặc 
loại hoạt động 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích 
dưới 10 ha và 
công suất khai 
thác từ 

36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

100.000 
m3/năm trở 
lên, than bùn 
trừ hoạt động 
khai thác cát, 
sỏi lòng suối 
quy định tại 
điểm (1) nêu 
trên, mức thu 
là 20.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
- Khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích từ 
10 ha trở lên 
và công suất 
khai thác từ 
100.000 
m3/năm trở 
lên, trừ hoạt 
động khai thác 
cát, sỏi lòng 
suối, mức thu 
là 30.000.000 
đồng/01 giấy 
phép. 

28 Gia hạn 
Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
nhóm IV 

- Đối với tổ 
chức, cá nhân 
quy định tại 
khoản 1 Điều 
72 của Luật 
Địa chất và 
khoáng sản; 
thời gian giải 
quyết là 25 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận hồ sơ 
hợp lệ (trường 
hợp phải bổ 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 

Mức thu lệ phí 
cấp giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
(gia hạn) áp 
dụng theo quy 
định tại Thông 
tư số 
10/2024/TT-
BTC ngày 
05/02/2024 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, 
cụ thể: 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 05 
ngày). 
- Đối với tổ 
chức, cá nhân 
quy định tại 
khoản 2 Điều 
72 của Luật 
Địa chất và 
khoáng sản; 
thời gian giải 
quyết là 13 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận hồ sơ 
hợp lệ (trường 
hợp phải bổ 
sung, chỉnh 
sửa hồ sơ, thời 
gian giải quyết 
có thể kéo dài 
thêm tối đa 03 
ngày). 

đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
không sử dụng 
vật liệu nổ 
công nghiệp, 
trừ hoạt động 
khai thác cát, 
sỏi lòng suối: 
- Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích 
dưới 10 ha và 
công suất khai 
thác dưới 
100.000 
m3/năm, mức 
thu là 
7.500.000 
đồng/01 giấy 
phép; 
- Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích từ 
10 ha trở lên 
và công suất 
khai thác dưới 
100.000 
m3/năm hoặc 
loại hoạt động 
khai thác 
khoáng sản 
làm vật liệu 

12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
10/2024/TT-BTC ngày 
05/02/2024 của BỘ 
trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định 
đánh giá trữ lượng 
khoáng sản và lệ phí 
cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

xây dựng 
thông thường 
có diện tích 
dưới 10 ha và 
công suất khai 
thác từ 
100.000 
m3/năm trở 
lên, than bùn 
trừ hoạt động 
khai thác cát, 
sỏi lòng suối 
quy định tại 
điểm (1) nêu 
trên, mức thu 
là 10.000.000 
đồng/ 01 giấy 
phép; 
- Khoáng sản 
làm vật liệu 
xây dựng 
thông thường 
có diện tích từ 
10 ha trở lên 
và công suất 
khai thác từ 
100.000 
m3/năm trở 
lên, trừ hoạt 
động khai thác 
cát, sỏi lòng 
suối, mức thu 
là 15.000.000 
đồng/01 giấy 
phép. 

29 Điều chỉnh 
Giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
nhóm IV 

- Đối với tổ 
chức, cá nhân 
quy định tại 
khoản 1 Điều 
72 của Luật 
Địa chất và 
khoáng sản; 
thời gian giải 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 

Không - Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quyêt là 25 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận hồ sơ 
hợp lệ(không 
tính thời gian 
tổ chức, cá 
nhân hoàn 
thiện hồ sơ 
trong trường 
hợp cơ quan 
tiêp nhận hồ sơ 
có văn bản đề 
nghị tổ chức, 
cá nhân bổ 
sung, hoàn 
thiện hồ sơ). 
- Đối với tổ 
chức, cá nhân 
quy định tại 
khoản 2 Điều 
72 của Luật 
Địa chất và 
khoáng sản; 
thời gian giải 
quyêt là 13 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận hồ sơ 
hợp lệ (không 
tính thời gian 
tổ chức, cá 
nhân hoàn 
thiện hồ sơ 
trong trường 
hợp cơ quan 
tiêp nhận hồ sơ 
có văn bản đề 
nghị tổ chức, 
cá nhân bổ 
sung, hoàn 
thiện hồ sơ). 
- Trường hợp 
tổ chức, cá 

Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

chi tiêt một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về nội dung 
đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản, phương án 
đóng cửa mỏ khoáng 
sản và mẫu văn bản 
trong hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
- Quyêt định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhân đê nghị 
điều chỉnh 
công suất khai 
thác trong nội 
dung giấy 
phép khai thác 
khoáng sản 
nhóm IV 
(không tăng 
trữ lượng hoặc 
khối lượng đã 
cấp phép)đối 
với các mỏ 
khoáng sản đã 
có giấy phép 
khai thác 
khoáng sản 
nhóm IV còn 
hiệu lực phục 
vụ các dự án, 
công trình 
quan trọng 
quốc gia, dự 
án đầu tư công 
khẩn cấp, công 
trình, hạng 
mục công trình 
thuộc chương 
trình mục tiêu 
quốc gia theo 
quy định của 
pháp luật vê 
đầu tư công; 
thời hạn thẩm 
định là 05 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận hồ sơ 
hợp lệ (không 
tính thời gian 
tổ chức, cá 
nhân hoàn 
thiện hồ sơ 
trong trường 

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hợp cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ 
có văn bản đề 
nghị tổ chức, 
cá nhân bổ 
sung, hoàn 
thiện hồ sơ). 

30 Trả lại Giấy 
phép khai 
thác khoáng 
sản nhóm 
IV 

27 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ 
hợp lệ (không 
tính thời gian 
tổ chức, cá 
nhân hoàn 
thiện hồ sơ 
trong trường 
hợp cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ 
có văn bản đề 
nghị tổ chức, 
cá nhân bổ 
sung, hoàn 
thiện hồ sơ). 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Thông tư số 
39/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về nội dung 
đề án đóng cửa mỏ 
khoáng sản, phương án 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đóng cửa mỏ khoáng 
sản và mẫu văn bản 
trong hồ sơ đóng cửa 
mỏ khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

31 Chấp thuận 
khảo sát, 
đánh giá 
thông tin 
chung đối 
với khoáng 
sản nhóm 
IV tại khu 
vực không 
đấu giá 
quyền khai 
thác khoáng 
sản 

09 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ 
hợp lệ (không 
tính thời gian 
tổ chức, cá 
nhân hoàn 
thiện hồ sơ 
trong trường 
hợp cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ 
có văn bản đề 
nghị tổ chức, 
cá nhân bổ 
sung, hoàn 
thiện hồ sơ). 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

32 Xác nhận 
kết quả 
khảo sát, 
đánh giá 
thông tin 
chung đối 
với khoáng 
sản nhóm 
IV 

17 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ 
hợp lệ (không 
tính thời gian 
tổ chức, cá 
nhân hoàn 
thiện hồ sơ 
trong trường 
hợp cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ 
có văn bản đề 
nghị tổ chức, 
cá nhân bổ 
sung, hoàn 
thiện hồ sơ). 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và khoáng 
sản số 54/2024/QH15 
ngày29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

33 Bổ sung 
khối lượng 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 

Không quy - Luật Địa chất và 
khoáng sản số 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 231+232/Ngày 01-12-2025 79 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công tác 
thăm dò khi 
giấy phép 
thăm dò 
khoáng sản 
đã hêt thời 
hạn 

nhận hồ sơ 
hợp lệ. 

kêt quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

định 54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02/7/2025 của 
Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều và 
biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính 
phủ quy định phân 
quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực Nông nghiệp 
và Môi trường; 
- Thông tư số 
37/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định mẫu báo cáo, 
tài liệu, giấy phép và 
quyêt định trong hoạt 
động thăm dò khoáng 
sản; 
- Quyêt định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

34 Chấp thuận 
thăm dò 
khoáng sản 

Thời gian 
thẩm định là 
40 ngày kể từ 

- Bộ phận Tiêp 
nhận và Trả 
kêt quả của Sở 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tại khu vực 
cấm hoạt 
động 
khoáng sản, 
khu vực tạm 
thời cấm 
hoạt động 
khoáng sản 
đối với 
khoáng sản 
nhóm II, 
nhóm III, 
nhóm IV 

ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. 

Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

29/11/2024; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Quyết định số 
333 9/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

35 Chấp thuận 
khai thác 
khoáng sản 
tại khu vực 
cấm hoạt 
động 
khoáng sản, 
khu vực tạm 
thời cấm 
hoạt động 
khoáng sản 
đối với 
khoáng sản 
nhóm II, 
nhóm III, 
nhóm IV 

Thời gian 
thẩm định hồ 
sơ là 40 ngày 
kể từ ngày 
nhận hồ sơ 
hợp lệ. 

- Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả 
kết quả của Sở 
Nông nghiệp 
và Môi trường, 
số 63 đường 
Lý Tự Trọng, 
Phường Sài 
Gòn, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 
- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản; 
- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công, số 
4 đường 
Nguyễn Tất 
Thành, 
Phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 

hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Xác nhận 
đăng ký thu 
hồi khoáng 
sản 

47 ngày làm 
việc (không tính 
thời gian tổ 
chức, cá nhân 
đăng ký thu hồi 
khoáng sản 
hoàn thiện hồ 
sơ trong trường 
hợp cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ 
có văn bản đề 
nghị tổ chức, cá 
nhân đăng ký 
thu hồi khoáng 
sản bổ sung, 
hoàn thiện). 

Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công cấp 
xã 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 

- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành 
Luật Địa chất và 
khoáng sản 

- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường quy định 
về khai thác khoáng 
sản, khai thác tận thu 
khoáng sản và thu hồi 
khoáng sản; 

- Quyết định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường về việc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công bố thủ tục hành 
chính chuẩn hóa lĩnh 
vực địa chất và khoáng 
sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước 
của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

2 Quyết toán 
tiền cấp 
quyền khai 
thác khoáng 
sản 

90 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ đề nghị 
quyết toán tiền 
cấp quyền khai 
thác khoáng 
sản hợp lệ đối 
với đối với các 
trường hợp: (1) 
Quyết toán 
theo định kỳ 5 
năm một lần; 
(2) Quyết toán 
khi gia hạn, 
điều chỉnh, cấp 
lại, chuyển 
nhượng giấy 
phép khai thác 
khoáng sản; (3) 
Quyết toán khi 
đóng cửa mỏ, 
giấy xác nhận 
đăng ký thu hồi 
khoáng sản, 
văn bản chấp 
thuận, cho phép 
khai thác, thu 
hồi khoáng sản 
hết hiệu lực. 

Trung tâm 
phục vụ hành 
chính công cấp 
xã 

Không quy 
định 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản số 
54/2024/QH15 ngày 
29/11/2024; 

- Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP ngày 
02/7/2025 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Địa 
chất và khoáng sản 

- Thông tư số 
36/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về khai thác 
khoáng sản, khai thác 
tận thu khoáng sản và 
thu hồi khoáng sản; 

- Thông tư số 
38/2025/TT-BNNMT 
ngày 02/7/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quy định về phương 
pháp xác định chi phí 
đánh giá tiềm năng 
khoáng sản, thăm dò 
khoáng sản phải hoàn 
trả; mẫu văn bản trong 
hồ sơ xác định, phê 
duyệt chi phí đánh giá 
tiềm năng khoáng sản, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thăm dò khoáng sản 
phải hoàn trả; mẫu văn 
bản trong hồ sơ xác 
định, phê duyệt, quyêt 
toán tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản; 
mẫu văn bản trong đấu 
giá quyền khai thác 
khoáng sản; 

- Quyêt định số 
3339/QĐ-BNNMT 
ngày 22/8/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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